	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TH – THCS -THPT VẠN HẠNH
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024
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Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2,0 điểm) Em hãy điền nội dung thích hợp vào các ô còn trống trong bảng sau:
	STT
	Đại lượng vật lý
	Kí hiệu
	Công thức
	Đơn vị

	1
	Cường độ dòng điện
	
	
	

	2
	Công suất điện
	
	
	


Câu 2: (1,5 điểm) Hãy điền vào chỗ chấm (...) để các câu phát biểu sau là đúng (chỉ ghi số và từ điền thêm, không ghi lại cả câu)

a) Cường độ dây dẫn chạy qua dây dẫn ...(1)... với hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở của dây.
b) Dòng điện chạy qua đoạn mạch là vật dẫn chỉ có điện trở thuần R thì dây dẫn đó nóng lên. Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ được biến đổi thành ...(2)...
c) Điện trở suất của vật liệu càng …(3)… thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.
d) Biến trở là điện trở có thể thay đổi …(4)…
e) Người ta dùng kim nam châm (gọi là nam châm thử) để nhận biết …(5)…
f) Quy tắc …(6)… dùng để xác định chiều đường sức từ trong ống dây có dòng điện chạy qua.
g) Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần, các cực cùng tên …(7)…
h) Nơi nào trong không gian có …(8)… tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.
Câu 3: (1,0 điểm) Để thực hành đo công suất của dây dẫn trong phòng thí nghiệm ta cần dụng cụ gì?

Câu 4: (1,0 điểm) Một sợi dây đồng dài 100 m, có tiết diện là 2 mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10(8 Ω.m.

Câu 5: (1,5 điểm) Vì sao bàn ủi điện khi đang sử dụng có nhiệt độ khoảng vài trăm độ, trong khi đó dây dẫn nối với bàn ủi hầu như không nóng thêm?
Câu 6: (3,0 điểm) Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 50 Ω và R2 = 10 Ω mắc nối tiếp. Đặt hiệu điện thế không đổi bằng 12 V giữa hai đầu đoạn mạch AB.

a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở?

b) Tính công suất tiêu thụ của điện trở R1 và nhiệt lượng tỏa ra trên cả đoạn mạch trong 1 phút?

c) Thay R2 bằng đèn (6V(3W) thì đèn có sáng bình thường không? Tại sao?
----------- (  HẾT ( -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:……………..………………………………………………………………………
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	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM TỪNG PHẦN

	Câu 1 (1.5điểm) 
	

	a
	Đại lượng vật lý

Cường độ dòng điện

Công suất điện

Kí hiệu

I

P

Công thức

I = U : R

P = U . I

Đơn vị

A

W


	Mỗi ô 0,25


	Câu 2 (2.0điểm)
	

	a
	1. tỉ lệ thuận 
	0.25

	b
	2. nhiệt năng
	0.25

	c
	3. nhỏ
	0.25

	d
	4. trị số
	0.25 

	e
	5. từ trường
	0.25

	f
	6. nắm tay phải
	0.25

	g
	7. đẩy nhau
	0.25

	h
	8. lực từ
	0.25

	Câu 3 (1.0 điểm)
	
	

	
	Dùng vôn kế đo hiệu điện thế
	0.5

	
	Dùng ampe kế do cường độ dòng điện
	0.5

	Câu 4 (1.0điểm)
	

	
	Tóm tắt
	0.25


	
	R= (ρ . l) : S

= (1,7 . 10-8 . 100): (2.10-6) 

= 0,85 Ω
	0.25x3

	Câu 5 (1.5 điểm) 
	

	
	Bàn ủi có điện trở lớn hơn dây dẫn nên nhiệt lượng tỏa ra từ bàn ủi lớn hơn nhiệt lượng tỏa ra từ dây dẫn. ( với Q = I2Rt và I,t như nhau nên Q tỉ lệ thuận với R)


	0.5x3

	
	
	

	
	
	

	Câu 6 (3.0 điểm)
	Tóm tắt
0.25
	0.25

	a
	- Cường độ dòng điện qua mạch

I = UAB : Rtđ = 12:60 = 0,2 A

- Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở 

U1 = I . R1 = 0,2 .50 = 10 V

U2 = I . R2 = 0,2 .10 = 2 V

	0.25
0.25x2

	b
	 Ta có I=I1=I2=0,2A (nối tiếp)
Công suất tiêu thụ của điện trở R1
P1=(I1) 2.R1=(0,2)2.50=2W

Nhiệt lượng tỏa ra của đoạn mạch trong 1 phút

Q=I2.R.t=(0,2)2.(50+10).60=144J
	0.5

0.5

	c
	Điện trở của đèn

Rđ = U2đm : Pđm = 62 : 3 = 12 Ω
Cường độ dòng điện định mức của đèn

Iđm = Uđm : Uđm = 3 : 6 = 0.5 A

Điện trở tương đương của đoạn mạch khi thay R2 bằng đèn

R’tđ = R1 + R2 = 50 + 12 = 62 A

Cường độ dòng điện qua mạch chính lúc sau 

I = U : R’tđ = 12 : 62 = 0,19 A

=> I = Iđ = I1 = 0,19 A

Vì Iđ = 0,19 A< Iđm = 0,5 A đèn sáng mờ
	0.25

0.25

0.25
0.25


HẾT
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN:  VẬT LÍ 9 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Điện trở của dây dẫn- Định luật ôm
	Sự phụ thuộc của Ivào U

Định luật ôm


	1

2
	0,5

1
	1

1
	1.0

1.0
	1
	 1.0
	
	
	2

5


	
	1.5

3.0
	0.5

1.25

	
	
	Đoạn mạch nối tiếp
	1
	0.5
	1
	1.0
	1
	3.0
	
	
	3
	
	4.5
	0.75

	
	 
	Đoạn mạch song song
	1
	0.5
	1
	1.0
	1
	1.0
	
	
	3
	
	2.5
	0.75

	
	
	Sự phụ thuộc của R vào chiều dài, tiết diện, vật liệu.
	3
	1.5
	2
	2.0
	2
	3.0
	
	
	7
	
	6.5
	1.75

	
	
	 Biến trở
	2
	1.0
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1.0
	0.5

	
	

	
	Công và công suất của dòng điện
	Công và công suất của dòng , điện năng 
	1
	0.5
	1
	1.0
	2
	6.0
	
	
	4
	
	7.5
	1.0

	
	
	Định luật Jun len xơ
	2
	1.0
	1
	1.0
	1
	3.0
	
	
	4
	
	5.0
	1.0

	4
	 Từ Trường
	Nam châm vĩnh cửu- Tác dụng từ của dòng điện
	4
	2
	2
	2.0
	
	
	
	
	6
	
	4.0
	1.25

	
	
	Tù trường-Đường sức từ
	3 
	1.5
	2
	2.0
	
	
	
	
	5
	
	3.5
	1.25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	20
	
	12
	
	8
	
	
	
	40
	
	45
	10

	Tỉ lệ (%)
	
	50%
	30%
	10%
	10%
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	
	80%
	20%
	
	
	
	100%


MA TRẬN ĐẶC TẢ VẬT LÍ 9
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Nbiết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	Điện trở của dây dẫn- Định luật ôm
	-Sự phụ thuộc của Ivào U

-Định luật ôm

Đoạn mạch nối tiếp

-Đoạn mạch song song

- Sự phụ thuộc của R vào chiều dài, tiết diện, vật liệu.

- Biến trở

	Nhận biết :

-Dạng đồ thị,

- Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó.

-- Phát biểu được định luật ôm đối với một đoạn mạch có điện trở.

 - Trong đoạn mạch nối tiếp cùng I, đoạn mạch song song cường độ dòng điện bằng tổng cường dòng điện qua các mạch rẽ 

- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.

-Khái niệm điện trở, công dụng. 

Thông hiểu:

- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và với vật liệu làm dây dẫn.

Vận dụng được công thức R = 
[image: image1.wmf]S

l

ρ

 và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan tới điện trở của dây dẫn.

- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy. Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

Vận dụng:

-  Vận dụng được định luật Ôm và công thức R =
[image: image2.wmf]S

l

ρ

 để giải bài toán về mạch điện sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó có mắc biến trở.

-Tính U, I, Rtđ
	10
	6
	5
	

	Công và công suất của dòng điện
	-Công suất điện

-Công của dòng điện

Định luật Jun len xơ
 
	 Nhận biết:

- Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.

- Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng.

- Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là.

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun - Len-xơ.

Thông hiểu
- Vận dụng được định luật Jun - Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.

Vận dụng:

Xác định được công suất điện của một đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế. Vận dụng được các công thức [image: image3.png]P=UI



[image: image4.png]A= Pt=Ult



 đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng
	3
	2


	3
	

	Từ trường
	-Nam châm vĩnh cửu

-Tác dụng từ cả dòng điện

-Từ trường –Đường sức từ

 
	 Nhận biết:

- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.

-Không gian nào có từ trường?

- Biết dùng nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường.

Thông hiểu

- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.
	7
	4
	
	


ĐỀ CHÍNH THỨC





HƯỚNG DẪN CHẤM
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